
 
ĐẠI SỨ QUÁN TÂY BAN NHA TẠI HÀ NỘI 

 

THỊ THỰC TẠM TRÚ ĐƯỢC MIỄN PHÉP LAO ĐỘNG 

 

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: Những người nước ngoài thuộc một trong những diện liệt kê dưới 

đây có thể xin thị thực tạm trú mà không cần có phép lao động:  

 Kỹ thuật viên và nhà khoa học nước ngoài được mời hoặc thuê bởi các Cộng đồng tự 

trị hoặc các cơ quan địa phương hoặc các tổ chức có mục tiêu là thúc đẩy và nghiên 

cứu do các cơ quan nêu trên thúc đẩy hoặc tham gia phần lớn 

 Giảng viên thỉnh giảng hoặc các giảng viên được thuê bởi một trường Đại học Tây Ban 

Nha. 

 Cán bộ quản lý và giáo viên nước ngoài của các cơ sở văn hóa và giảng dạy phụ thuộc 

của các nước khác, hoặc các cơ sở văn hóa và giảng dạy tư nhân có uy tín được công 

nhận chính thức bởi Tây Ban Nha và thực hiện tại Tây Ban Nha các hoạt động văn hóa 

và giảng dạy của nước mình miễn là họ giới hạn hoạt động của mình vào việc thực 

hiện các chương trình kể trên. 

 Cán bộ dân sự và quân sự của các Cơ quan Hành chính cấp nhà nước của nước 

ngoài tới Tây Ban Nha để thực hiện các hoạt động nằm trong khuôn khổ hiệp định hợp 

tác với chính quyền Tây Ban Nha. 

 Phóng viên truyền thông xã hội nước ngoài được công nhận hợp lệ để thực hiện hoạt 

động thông tin. 

 Thành viên các tổ chức khoa học quốc tế được Nhà nước cho phép thực hiện công 

việc và nghiên cứu tại Tây Ban Nha. 

 Nghệ sĩ sang Tây Ban Nha để biểu diễn không liên tiếp (trừ các nghệ sĩ thuộc lĩnh vực 

nghe nhìn). 

 Thành viên của các tổ chức tôn giáo khác nhau có đăng ký hợp lệ tại Cơ quan Đăng ký 

các Tổ chức Tôn giáo, với điều kiện giới hạn các hoạt động của mình chỉ trong các hoạt 

động tôn giáo. 

 Người nước ngoài là thành viên của các cơ quan đại diện, chính quyền và hành chính 

của các tổ chức công đoàn được công nhận quốc tế với điều kiện giới hạn hoạt động 

của mình chỉ trong lĩnh vực công đoàn.  

 Trẻ nước ngoài ở độ tuổi lao động được bảo trợ bở một tổ chức bảo trợ trẻ em có thẩm 

quyền để thực hiện các hoạt động được đề xuất bởi tổ chức nêu trên trong thời gian 

được bảo trợ nhằm tạo điều kiện cho việc hòa nhập xã hội của trẻ.   

  



II. DANH MỤC CÁC GIẤY TỜ CẦN CHUẨN BỊ TRONG HỒ SƠ XIN THỊ THỰC MIỄN PHÉP 

LAO ĐỘNG 

 

1) Đơn xin thị thực quốc gia, đính kèm ảnh hộ chiếu  

2) Hộ chiếu có giá trị ít nhất 1 năm. Phải cung cấp bản sao A4 của tất cả các trang hộ 

chiếu có thông tin (thị thực, tem, v.v.). 

3) Trường hợp đương đơn không phải công dân Việt Nam: các giấy tờ chứng minh nơi cư 

trú của mình tại Việt Nam (thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú) 

4) Giấy chứng nhận sức khỏe, trong đó nêu nguyên văn “người xin thị thực không mắc 

bất cứ loại bệnh nào có thể có ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng, thể 

theo quy định tại Điều lệ Y tế Quốc tế năm 2005”  Các giấy chứng nhận sức khỏe 

không có kết luận nêu trên sẽ không được chấp nhận;  

5) Các trường hợp trên 18 tuổi cần nộp phiếu lý lịch tư pháp được cấp bởi (các) quốc 

gia nơi người xin thị thực đã từng cư trú trong vòng 5 năm trở lại đây, trong đó có ghi 

đương sự không có án tích về các tội danh có quy định trong luật pháp Tây Ban Nha. 

Trường hợp cư trú tại nhiều nước khác nhau cần nộp phiếu lý lịch tư pháp được cấp 

bởi tất cả các quốc gia đó. Để có thể xác định được các nước cần phải xin Phiếu lý lịch 

tư pháp để nộp trong hồ sơ xin thị thực, đương đơn cần nộp tờ khai về các nước mình 

đã từng cư trú trong vòng 05 năm trở lại đây. 

6) Chứng minh thuộc một trong những trường hợp được miễn phép lao động: 

a. Các giảng viên, kỹ thuật viên, nhà nghiên cứu và nhà khoa học được 

một trường đại học Tây Ban Nha mời hoặc được thuê để thực hiện 

các hoạt động sư phạm, nghiên cứu hay học thuật:          

 các giấy chứng nhận, bằng cấp, thư giới thiệu, v.v., về quá trình học 

tập và công tác chuyên môn của mình. Xin lưu ý rằng văn bản trên, 

cùng với các giấy tờ chứng minh kèm theo sẽ được dùng để so 

sánh với giấy mời hoặc hợp đồng lao động được mô tả tại điểm tiếp 

theo đây nhằm mục đích xác minh xem người xin thị thực có đáp 

ứng được các yêu cầu chuyên môn do cơ quan mời đưa ra hay 

không.           

 Thư mời hoặc hợp đồng lao động để thực hiện các hoạt động này 

do người đại diện hợp pháp của trường đại học ký.             

b. Các kỹ thuật viên, nhà nghiên cứu và nhà khoa học được mời hay 

thuê để thực hiện một hoạt động hay chương trình kỹ thuật, khoa học 

hay thuộc mối quan tâm chung       

 Các giấy chứng nhận, bằng cấp, thư giới thiệu, v.v., về quá trình 

học tập và công tác chuyên môn của mình. Xin lưu ý rằng văn bản 

trên, cùng với các giấy tờ chứng minh kèm theo sẽ được dùng để 

so sánh với giấy mời hoặc hợp đồng lao động được mô tả tại điểm 

tiếp theo đây nhằm mục đích xác minh xem người xin thị thực có 

đáp ứng được các yêu cầu chuyên môn do cơ quan mời đưa ra hay 

không.           

https://www.exteriores.gob.es/DocumentosAuxiliaresSC/Vietnam/HANOI%20%28E%29/MODELO%20DECLARACI%c3%93N%20PA%c3%8dSES%20RESIDENCIA%20%c3%9aLTIMOS%205%20A%c3%91OS.pdf
https://www.exteriores.gob.es/DocumentosAuxiliaresSC/Vietnam/HANOI%20%28E%29/MODELO%20DECLARACI%c3%93N%20PA%c3%8dSES%20RESIDENCIA%20%c3%9aLTIMOS%205%20A%c3%91OS.pdf


 Thư mời hoặc hợp đồng lao động để thực hiện các hoạt động này 

do người đại diện hợp pháp của tổ chức mời hoặc thuê ký. Trong 

thư mời hoặc hợp đồng lao động phải mô tả chi tiết dự án và các 

yêu cầu chuyên môn đối với ứng viên và vì vậy, văn bản đó phải thể 

hiện rõ:          

 dự án mang tính chất hoạt động hoặc chương trình kỹ 

thuật, khoa học hoặc thuộc mối quan tâm chung và          

 thư mời được lập trên cơ sở khối kiến thức, chuyên 

ngành, kinh nghiệm và công việc khoa học của người 

xin thị thực           

c. Thành viên một ủy ban khoa học quốc tế tới Tây Ban Nha         

 Hợp đồng lao động và/hoặc quyết định bổ nhiệm của đương sự, 

kèm theo thư do người đại diện hợp pháp của tổ chức hoặc cơ 

quan quốc tế đề xướng ủy ban khoa học đó ký. Trong thư cần có 

mô tả về dự án và các yêu cầu chuyên môn đối với ứng viên, cũng 

như các hoạt động là một phần của ủy ban khoa học đó.          

 Văn bản chính thức của cơ quan có thẩm quyền của Tây Ban Nha 

cho phép ủy ban khoa học được hoạt động tại Tây Ban Nha.        

d. Các giảng viên và thành viên ban lãnh đạo của các cơ quan văn hóa 

hoặc sư phạm tới Tây Ban Nha để thực hiện các chương trình văn hóa 

và sư phạm của nước mình              

 Hợp đồng lao động hoặc bổ nhiệm để đảm nhiệm một vị trí lãnh 

đạo, sư phạm hay nghiên cứ trong cơ quan            

 Giấy tờ chứng minh các điểm sau:          

 rằng vị trí của đương sự sẽ chỉ giới hạn trong khuôn 

khổ việc thực hiện hoạt động nêu ở điểm trên,        

 giá trị pháp lý và việc được công nhận tại nước gốc 

của các cơ quan này đối với các khóa học, chương 

trình, bằng cấp do Tây Ban Nha cấp       

 trong trường hợp là các thể chế tư, chứng minh các 

hoạt động thực hiện được các cơ quan có thẩm quyền 

của Tây Ban Nha công nhận chính thức và cấp phép.        

e.  Các cán bộ dân sự hay quân sự sang Tây Ban Nha để thực hiện các 

hoạt động trên cơ sở các thỏa thuận hợp tác       

 Quyết định do cơ quan có thẩm quyền cấp bổ nhiệm để giữ một vì 

trí tại Tây Ban Nha trên cơ sở một thỏa thuận hợp tác.         

 Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Tây Ban Nha trong việc 

quản lý thỏa thuận hợp tác, chứng nhận các hoạt động sẽ thực hiện 

tương ứng với nội dung của thỏa thuận này.        

f.  Phóng viên và đặc phái viên:   Giấy phép do cơ quan có thẩm quyền của 

Tây Ban Nha cấp để thực hiện nhiệm vụ của mình tại Tây Ban Nha.          



g. Nghệ sĩ  (trừ các nghệ sĩ thuộc lĩnh vực nghe-nhìn)          

 hợp đồng biểu diễn của đương sự      

 danh sách các giấy phép được yêu cầu để thực hiện các hoạt động 

biểu diễn nói trên, nêu rõ tình trạng hiện thời của việc xin cấp các 

loại phép này, kể cả các giấy chứng nhận đã nộp đơn xin cấp phép 

tại các cơ quan tương ứng (nếu có)            

h. Tu sĩ       

 Văn bản của Bộ Thủ tướng, Quan hệ với các Nghị viện và Ký ức 

Dân chủ của Tây Ban Nha chứng nhận Nhà thờ, tổ chức tôn giáo 

hoặc nhà dòng có tên trong Đăng ký các Tổ chức tôn giáo.       

 Văn bản của tổ chức tôn giáo, có chứng nhận đồng ý của Bộ Thủ 

tướng, Quan hệ với các Nghị viện và Ký ức Dân chủ, chứng nhận 

các điểm sau:    

 Người xin thị thực hiện đang là giáo sĩ, thành viên của 

hệ thống cấp bậc Công giáo hay tu sĩ cần hội tụ đủ 

yêu cầu được xác lập trong Điều lệ của tổ chức.                

 Các hoạt động mà người xin thị thực sẽ thực hiện tại 

Tây Ban Nha hoàn toàn mang tính tôn giáo, hoặc 

trong trường hợp của các tu sĩ, các hoạt động này chỉ 

nhằm đáp ứng các mục đích của chính Điều lệ của tổ 

chức; cấm tất cả mọi loại hoạt động lao động mà 

không nằm trong phạm vi này.                   

 Tổ chức tôn giáo cam kết chịu tất cả các phí ăn, ở và 

thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm xã hội quy định 

theo luật.         

 Bản sao Điều lệ tổ chức tôn giáo         

Trên thực tế, hai loại văn bản đầu tiên có thể hợp nhất thành một văn 

bản do Phó Tổng Vụ Tự do Tôn Giáo của Bộ Thủ tướng, Quan hệ với 

các Nghị viện và Ký ức Dân chủ của Tây Ban Nha cấp  

i.  Đoàn viên công đoàn và đại diện các tổ chức doanh nghiệp            

 Văn bản bổ nhiệm của bộ phận có thẩm quyền của tổ chức để thực 

hiện các hoạt động công đoàn tại Tây Ban Nha. Trong văn bản này 

phải nêu rõ hoạt động sẽ thực hiện tại Tây Ban Nha chỉ giới hạn 

trong khuôn khổ việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.        

 Văn bản của bộ phận có thẩm quyền của Bộ Lao động và Xã hội 

Tây Ban Nha hoặc của Liên đoàn quốc tế tương ứng, chứng nhận 

tổ chức công đoàn hoặc doanh nghiệp được công nhận trên trường 

quốc tế.          

j.  Trẻ vị thành niên trên 16 tuổi          

 Đề nghị thực hiện hoạt động nhằm tạo điều kiện cho việc hòa nhập 

xã hội của trẻ do cơ quan bảo hộ trẻ em hiện đang giám hộ hợp 



pháp trẻ cấp.        

 Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp nhà nước trên lĩnh vực 

bảo hộ trẻ em chứng nhận cơ quan bảo hộ trẻ em nêu ở điểm trên 

có quyền giám hộ trẻ.          

7) Đơn xin cấp Phép lưu trú hoặc tạm trú được miễn phép lao động 

(https://www.inclusion.gob.es/documents/410169/2156496/09-

Formulario_exceptuacixn.pdf/56bbfffe-639c-683d-dbe0-db0424f0d845?t=1706868980950)          

8) Tờ khai nộp lệ phí cấp phép tạm trú lần đầu 

(https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa052). Lệ phí 

cấp phép có thể trả qua internet theo chỉ dẫn ở đường dẫn trên đây hoặc được trả trực 

tiếp tại cửa tiếp khách lãnh sự tại thời điểm nộp đơn xin thị thực (chỉ chấp nhận tiền 

mặt bằng đồng Việt Nam) 

9) Chứng minh có đủ khả năng chi trả cho toàn bộ thời gian lưu trú trong lãnh thổ 

Schengen: cần phải chứng minh có một số tiền tối thiểu tương đương với 100% chỉ số 

thu nhập công khai đa hiệu ứng IPREM trong một tháng để chi trả trong thời gian tạm 

trú tại Tây Ban Nha. Để biết thông tin chính xác về chỉ số IPREM cho năm hiện hành, 

vui lòng truy cập đường dẫn sau: 

https://www.exteriores.gob.es/DocumentosAuxiliaresSC/Vietnam/HANOI%20%28E%2

9/IPREM.pdf. 

  

Sau đây là danh mục các ví dụ về giấy tờ để chứng minh tài chính: 

a. giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

b. Hợp đồng lao động 

c. Bảng lương chi tiết trong 3 tháng gần đây  

d. Sao kê tài khoản nhận lương trong 3 tháng gần đây. Không chấp nhận bản sao 

kê ngân hàng in trực tuyến. 

e. Văn bản có nêu rõ mã số bảo hiểm xã hội/bảo hiểm y tế của đương đơn trong 

hệ thống bảo hiểm xã hội/y tế ở Việt Nam 

f. Sổ tiết kiệm 

g. Chứng minh quyền sở hữu bất động sản (nếu có) 

*** Các tu sĩ không cần chứng minh tài chính 
10) Đặt vé máy bay 

11) Bảo hiểm sức khỏe (bảo hiểm du lịch không được chấp nhận). LƯU Ý: KHÔNG 

YÊU CẦU BẢO HIỂM SỨC KHỎE ĐỐI VỚI CÁC TU SĨ. Bảo hiểm sức khỏe này cần 

bao gồm việc đi kiểm tra sức khỏe cũng như đi khám bác sĩ vì bệnh tật hay cấp cứu. 

Bảo hiểm y tế không được có thời hạn chờ, không đồng chi trả hoặc chi trả có hạn 

mức, nghĩa là bảo hiểm y tế phải chi trả 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh và ngoại 

trú. Trong mọi trường hợp, công ty bảo hiểm phải được cấp phép để hoạt động tại Tây 

Ban Nha. Có thể tham khảo danh sách các công ty được cấp phép hoạt động theo 

đường dẫn sau: http://rrpp.dgsfp.mineco.es/   

 
 

https://www.inclusion.gob.es/documents/410169/2156496/09-Formulario_exceptuacixn.pdf/56bbfffe-639c-683d-dbe0-db0424f0d845?t=1706868980950
https://www.inclusion.gob.es/documents/410169/2156496/09-Formulario_exceptuacixn.pdf/56bbfffe-639c-683d-dbe0-db0424f0d845?t=1706868980950
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa052
https://www.exteriores.gob.es/DocumentosAuxiliaresSC/Vietnam/HANOI%20%28E%29/IPREM.pdf
https://www.exteriores.gob.es/DocumentosAuxiliaresSC/Vietnam/HANOI%20%28E%29/IPREM.pdf
http://rrpp.dgsfp.mineco.es/


ADESLAS  http://www.adeslas.com/   

AEGON  https://www.aegon.es   

ASEFA  https://www.asefasalud.es   

ASISA  https://www.asisa.es   

AXA  http://www.axa.es   

BUPA  http://www.bupaglobal.com   

CASER  https://www.caser.es   

DKV  https://www.dkvseguros.com   

FIATC  https://www.fiatc.es   

MAPFRE  https://www.mapfre.es   

NECTAR  https://www.nectar.es/   

SANITAS  http://www.sanitas.es   

SANTA LUCIA  http://www.santalucia.es   

VIATAL SEGUROS  http://vitalseguro.com   

 

CÁC LƯU Ý QUAN TRỌNG 

 

Tất cả các thị thực miễn phép lao động đều yêu cầu phải có giấy phép cư trú ban 

đầu, được xử lý cùng lúc với đơn xin thị thực. 

 

HỢP PHÁP HÓA VÀ DỊCH THUẬT. Bất kỳ tài liệu công nào do các cơ quan không phải  

của Tây Ban Nha cấp đều phải được hợp pháp hóa trước đó. Các tài liệu được viết bằng 

ngôn ngữ không phải là tiếng Tây Ban Nha phải được nộp kèm theo bản dịch sang ngôn 

ngữ này, do công chứng viên hoặc văn phòng dịch thuật được các cơ quan chính thức 

chấp nhận. Bản dịch này phải để ngay trước bản sao của bản gốc. 

 
PHOTOCOPY. Các giấy tờ gốc muốn được lấy lại sau khi kết thúc xét duyệt hồ sơ cần nộp 

kèm bản gốc. Chỉ sao giấy tờ sau khi bản dịch đã được chứng nhận và / hoặc các tài liệu 

đã được hợp pháp hóa. 

 

CHỦ THỂ HỢP PHÁP: Người xin thị thực phải trực tiếp tới nộp hồ sơ xin thị thực. Đơn xin thị 

thực của trẻ vị thành niên sẽ do đại diện hợp pháp của trẻ nộp.  

 

 

http://www.adeslas.com/
https://www.aegon.es/
https://www.asefasalud.es/
https://www.asisa.es/
http://www.axa.es/
http://www.bupaglobal.com/
https://www.caser.es/
https://www.dkvseguros.com/
https://www.fiatc.es/
https://www.mapfre.es/
https://www.nectar.es/
http://www.sanitas.es/
http://www.santalucia.es/
http://vitalseguro.com/


NƠI NỘP HỒ SƠ XIN THỊ THỰC: duy nhất tại văn phòng của Trung tâm tiếp nhận thị thực 

BLS: 

a. Tại Hà Nội: (3th floor, Hoa Binh Office Towers 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà 

Nội, Đt: +84 (0) 24 321 917 55, Email:  info.han@blshelpline.com, 

website: https://vietnam.blsspainvisa.com 

b. Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Tầng 4, Tòa nhà ABO, 25 Nguyễn Văn Nguyện, 

Phường Tân Định, Quận 1 ,Thành phố Hồ Chí Minh, Đt: +84 (0) 28 353 571 

02, Email:  info.hcmc@blshelpline.com, website: https://vietnam.blsspainvisa.com.  

 
ĐẶT HẸN ĐỂ NỘP HỒ SƠ XIN THỊ THỰC: Để đặt lịch hẹn, đương đơn cần truy cập vào trang 

web của Trung tâm tiếp nhận thị thực BLS theo đường dẫn 

sau: https://vietnam.blsspainvisa.com/vietnamise/book_appointment.php       

 

BIÊN LAI NỘP HỒ SƠ: Đại sứ quán Tây Ban Nha sẽ chuyển cho đương đơn biên nhận hồ sơ 

có mã cho phép xác minh tình trạng xử lý của hồ sơ thông qua đường dẫn 

sau: https://sutramiteconsular.maec.es/Home.aspx  

 

PHỎNG VẤN VÀ / HOẶC YÊU CẦU BỔ SUNG TÀI LIỆU. Bất cứ lúc nào trong quá trình 

xử lý hồ sơ, Đại sứ quán cũng có thể yêu cầu nộp bổ sung giấy tờ cho hồ sơ xin thi thực 

và/hoặc mời đương đơn tới trụ sở Đại sứ quán để phỏng vấn nếu thấy cần thiết.  

 

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ: Thời hạn để đưa ra quyết định là 10 ngày kể từ sau ngày nộp 

hồ sơ. Thời hạn này có thể kéo dài hơn nếu có yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc phỏng vấn.  

 

TRẢ LẠI HỘ CHIẾU VÀ GIẤY TỜ: Đương đơn phải trực tiếp tới nhận kết quả thị thực (trừ 

trường hợp trẻ vị thành niên), trong thời hạn tối đa là 1 tháng kể từ sau ngày nhận được thông 

báo có kết quả thị thực.  

 

TỪ CHỐI CẤP THỊ THỰC: Việc từ chối cấp thị thực sẽ được thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý 

do đưa ra quyết định. 

 

KHIẾU NẠI/KHÁNG CÁO: Trong trường hợp bị từ chối cấp thị thực, đương đơn có thể nộp 

đơn khiếu nại trước Đại sứ quán Tây Ban Nha trong vòng một tháng kể từ sau ngày nhận được 

thông báo từ chối. Đương đơn cũng có thể nộp đơn kháng cáo trước Tòa án thượng thẩm của 

Madrid trong vòng hai tháng kể từ sau ngày nhận được thông báo về việc từ chối cấp thị thực 

hoặc về việc bác bỏ đơn khiếu nại.  

 

GIÁ TRỊ CỦA THỊ THỰC: Thời hạn có giá trị của thị thực là 90 ngày. Cần xin cấp Chứng minh 

thư người nước ngoài trong thời gian 1 tháng kể từ ngày nhập cảnh vào Tây Ban Nha, tại Văn 

phòng Ngoại kiều (Oficina de Extranjería) hoặc Sở Cảnh sát tương ứng với nơi cấp phép cư trú 

 
 

https://vietnam.blsspainvisa.com/
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